
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
------------------------

STT MSSV HỌ VÀ TÊN SV NGÀY SINH GHI CHÚ
1 10600027 Nguyễn Hoài Nguyên Hậu 08/10/1988
2 40460871 Lê Nhật Duy 26/03/1985
3 40460916 Trương Hữu Anh Khoa 07/06/1986
4 40561337 Dương Thị Thái Huyền 07/10/1987
5 40562022 Trần Bảo Khoa 01/01/1985
6 40562043 Lê Mộng Diễm Trang 21/02/1986
7 40563030 Lê Thiên Anh 30/10/1985
8 40563031 Lê Xuân Anh 26/12/1985
9 40563062 Tống Văn Danh 19/09/1986
10 40563136 Nguyễn Hoàng Hưng 17/01/1986
11 40563190 Nguyễn Thành Nam 17/06/1987
12 40563237 Nguyễn Tấn Phát 06/04/1985
13 40563253 Nguyễn Ngọc Đan Phương 29/04/1987
14 40563269 Trần Lê Phương Quỳnh 24/09/1985
15 40563348 Huỳnh Tú Trinh 01/02/1985
16 40563354 Văn Công Trọng 06/06/1984
17 40563381 Trần Tú Văn 06/09/1986
18 40563412 Nguyễn Lê Hoàng Yến 06/11/1986
19 40601043 Lâm Đạo Hướng Dương 15/02/1987
20 40601075 Nguyễn Khắc Hiệp 17/11/1988
21 40601142 Đặng Hải Lý 09/06/1988
22 40603012 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/09/1987
23 40603017 Phạm Thị Kim Chi 17/12/1988
24 40603031 Vũ Thị Kim Dung 07/05/1987
25 40603033 Lâm Nguyên Duy 02/01/1988
26 40603035 Phạm Thị Thùy Duyên 27/01/1987
27 40603040 Phan Thụy Trang Đài 11/05/1988
28 40603050 Nguyễn Thị Thu Hà 13/12/1987
29 40603054 Nguyễn Thị Minh Hạ 15/09/1987
30 40603057 Ngô Thị Mỹ Hạnh 04/06/1988
31 40603098 Trần Thị Ngọc Lê 22/01/1987
32 40603122 Trần Thị Thanh Mai 03/04/1987
33 40603132 Nguyễn Thị Trúc Ngân 15/03/1987
34 40603135 Lữ Kim Ngọc 22/08/1987
35 40603136 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 05/10/1988
36 40603138 Sơn Thị Kim Ngọc 02/12/1987
37 40603144 Dương Thanh Nhả 26/11/1988
38 40603154 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 07/12/1988
39 40603157 Trần Thị Hồng Nhung 10/12/1988
40 40603158 Trần Thị Hoài Nhung 20/09/1988
41 40603163 Lê Thị Niềm 25/07/1987
42 40603191 Trần Thị Như Quỳnh 05/06/1987
43 40603222 Nguyễn Anh Thi 31/01/1988
44 40603235 Trần Thị Thủy 20/02/1987
45 40603264 Dương Văn Trí 25/04/1985
46 40604070 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 30/04/1987
47 40662323 Nguyễn Trung Nguyên 19/02/1988
48 40663430 Phan Trần Giáng Loan 28/05/1987
49 40663485 Phạm Thị Hoàng Oanh 18/06/1988
50 40663513 Nguyễn Minh Tâm 17/03/1989
51 40663516 Bùi Công Thanh 20/01/1988
52 40663524 Trần Phạm Hồng Thanh 21/10/1988
53 40663539 Nguyễn Trường Thi 28/10/1986
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54 40663568 Bùi Thị Thùy Trang 04/12/1987
55 40663612 Nguyễn Hữu Vinh 10/06/1986
56 40663618 Nguyễn Thị Thụy ý 12/10/1987
57 40703339 Võ Tấn Phúc 16/11/1980
58 40763762 Diệp Minh Nhơn 26/07/1989
59 40770601 Nguyễn Thị Long Phát 18/06/1988
60 406DQ013 Tạ Thành Việt Duy 26/12/1988
61 406DQ016 Đặng Văn Hải 12/09/1985
62 406DQ018 Huỳnh Thị Ngọc Hân 10/08/1987
63 406DQ035 Nguyễn Thị Minh Lại 12/02/1988
64 406DQ045 Lê Thị Ly Na 20/09/1988
65 406DQ049 Nguyễn Ngọc Nghĩa 13/05/1988
66 406DQ053 Huỳnh Thị Hiền Nhi 12/11/1986
67 406DQ087 Lâm Thị Thi 15/09/1988
68 406DQ102 Nguyễn Thị Thiên Triều 21/06/1988
69 406DQ104 Đỗ Thị Anh Trị 08/03/1988


